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Ngày ... tháng ... năm 2022 

THỜI KHÓA BIỂU  
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Lớp: 22CNO2 - K16 

 

 Từ tuần lễ thứ 23 đến tuần lễ thứ 38 

Từ ngày 30 tháng 01 năm 2023 đến ngày 20 tháng 05 năm 2023 
BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 

13h00 – 

17h00 

 

Kỹ thuật Điện tử 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.1 

Từ 20/03/2023 

đến 20/05/2023 

Vẽ Kỹ thuật 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.1 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T. Trường – P. B4 

22CNO2.1 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy – P. B6 

22CNO2.1 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

An toàn lao động 

4 giờ 

T. Vỹ – P. F04 

22CNO2.1 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T. Trường – P. B4 

22CNO2.2 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

An toàn lao động 

4 giờ 

T. Vỹ – P. F04 

22CNO2.2 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy – P. B6 

22CNO2.2 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

Vẽ Kỹ thuật 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.2 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Kỹ thuật Điện tử 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.2 

Từ 20/03/2023 

đến 20/05/2023 

 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy – P. B6 

22CNO2.3 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

Kỹ thuật Điện tử 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.3 

Từ 20/03/2023 

đến 20/05/2023 

Vẽ Kỹ thuật 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.3 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

An toàn lao động 

4 giờ 

T. Vỹ – P. F04 

22CNO2.3 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T. Thì – P. B3 

22CNO2.3 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

 



BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 

13h00 – 

17h00 

An toàn lao động 

4 giờ 

T. Vỹ – P. A2.1 

22CNO2.4 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy – P. B6 

22CNO2.4 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

Kỹ thuật Điện tử 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.4 

Từ 20/03/2023 

đến 20/05/2023 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T. Thì – P. B3 

22CNO2.4 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

Vẽ Kỹ thuật 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.4 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

 

Vẽ Kỹ thuật 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.5 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T. Thì – P. B3 

22CNO2.5 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

An toàn lao động 

4 giờ 

T. Vỹ – P. A2.1 

22CNO2.5 

Từ 30/01/2023 

đến 25/03/2023 

Kỹ thuật Điện tử 

4 giờ 

T. Đại – P. E4 

22CNO2.5 

Từ 20/03/2023 

đến 20/05/2023 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy – P. B6 

22CNO2.5 

Từ 30/01/2023 

đến 20/05/2023 

 

SHCN 

22CNO2.1 

T. Thì - P. B3 

Từ 26/09/2022 

đến 24/12/2022 

SHCN 

22CNO2.2 

T. Thì - P. B3 

Từ 26/09/2022 

đến 24/12/2022 

SHCN 

22CNO2.3 

T. Thì - P. B3 

Từ 26/09/2022 

đến 24/12/2022 

SHCN 

22CNO2.4 

T. Thì - P. B3 

Từ 26/09/2022 

đến 24/12/2022 

SHCN 

22CNO2.5 

T. Thì - P. B3 

Từ 26/09/2022 

đến 24/12/2022 

 

 

Ghichú: Số giờ là giờ dạy phân bổ trong khoảng thời gian Từ ngày 30 tháng 01 năm 2023 đến ngày 20 tháng 05 năm 2023 

 

Ngày ... tháng ... năm 2022 

KT.  HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

Ngày ... tháng ... năm 2022 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 

TP.  ĐÀO TẠO 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 


